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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS
Thực hiện ngày : 04/09/2018


	Tên bài: Mở đầu

	Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Cài đặt được MS. Access
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 15 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 30 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV từ công việc nghề nghiệp tương lai để trả lời câu hỏi tại sao phải học môn học này.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	1. Khái niệm về Microsoft Access
2. Yêu cầu cấu hình, cài đặt
3. Khởi động và thoát khỏi Access
4. Màn hình khởi động của Access
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’

8’


5’

5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thu Hồng




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS
Thực hiện ngày : 04/09/2018

	Tên bài: Cơ sở dữ liệu trong access
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm, các thành phần trong cơ sở dữ liệu Access.
· Thực hiện được các thao tác trên tập tin như: Tạo mới, mở tập tin đã có trên đĩa và lưu tập tin.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết của CSDL.


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	70’

	
	2.1 Cơ sở dữ liệu 
2.1.1 Khái niệm 
2.1.2 Các thành phần có trong cơ sở dữ liệu

2.2 Các thao tác cơ bản với tập tin cơ sở dữ liệu
2.2.1 Tạo cơ sở dữ liệu mới
2.2.2 Mở cơ sở  dữ liệu
2.2.3 Đóng cơ sở dữ liệu
2.2.4 Thu gọn và sửa chữa tập tin cơ sở dữ liệu 
2.2.5 Ẩn/ hiện cơ sở dữ liệu
2.2.6 Đặt/ hủy mật mã cho cơ sở dữ liệu
2.2.7 Bảo mật/tháo mật cơ sở dữ liệu
2.3 Các thao tác cơ bản với từng đối tượng
2.3.1 Đổi tên đối tượng
2.3.2 Xóa đối tượng
2.3.3 Sao chép đối tượng
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	
5’
5’



20’

3’
2’
5’

5’

5’

5’


5’
5’
5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 1
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  ThịThu Hồng




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE)
Thực hiện ngày : 04/09/2018

	Tên bài: Thiết kế bảng 
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: thiết kế bảng, tạo khóa chính, tạo liên kết giữa các bảng và nhập dữ liệu vào bảng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy projector hoặc phần mềm Net of  School.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Yêu cầu sinh viên cho 1 vài ví dụ về bảng để dẫn vào bài.


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi.
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	2.1 Cấu trúc logic của một bảng
2.1.1 Khái niệm bảng
2.1.2 Kiểu dữ liệu cho cột 
2.1.3 Khóa chính của bảng
2.2 Các thao tác thiết kế bảng
2.2.1 Thiết kế bảng mới
2.2.2 Vào màn hình thiết kế bảng để sửa chữa thiết kế
2.2.3 Đóng bảng
2.3 Quy định các thuộc tính cho cột
2.3.1 General
2.3.2 Lookup
2.4 Các thao tác xử lý khi thiết kế bảng
2.4.1 Chèn thêm cột
2.4.2 Xóa cột
2.4.3 Thay đổi vị trí cột
2.4.4 Sửa kiểu dữ liệu của một cột
2.4.5 Khai báo ràng buộc khóa chính
2.4.6 Xóa ràng buộc khoá chính
2.5 Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
2.5.1 Các loại quan hệ
2.5.2 Quan hệ một – một
2.5.3 Quan hệ một – nhiêu
2.5.4 Thiết lập mối quan hệ
2.5.56 Chỉnh sửa mối quan hệ 
2.5.6 Xóa mối quan hệ
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector 
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
· Thực hiện lại các thao tác.
· Ghi lại các thao tác.
	
5’






10’








5’




5’














5’














	3
	 
	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận. 
	6’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 2
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên


Nguyễn  Thị Thu Hồng




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE)
Thực hiện ngày : 11/09/2018

	Tên bài: Các thao tác trên bảng
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác trên bảng như: cập nhật dữ liệu, đổi tên, sao chép, nhập, xuất bảng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy projector hoặc phần mềm Net of  School 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu các nhược điểm của danh sách kề từ đó giới thiệu về danh sách liên kết
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	2.1 Thao tác cập nhật dữ liệu trong bảng
2.1.1 Vào màn hình hiển thị dữ liệu của bảng
2.1.2 Thêm dòng
2.1.3 Sửa chữa dòng
2.1.4 Xóa dòng
2.1.5 Tìm kiếm
2.1.6 Thay thế
2.1.7 Sao chép và di chuyển dữ liệu
2.2 Thao tác điều chỉnh phần hiển thị của bảng
2.2.1 Chọn font chữ
2.2.2 Điều chỉnh độ rộng của cột
2.2.3 Thay đổi vị trí cột 
2.2.4 Ẩn cột
2.2.5 Giữ cố định cột
2.2.6 Đổi tên cột
2.2.7 Điều chỉnh độ cao dòng
2.2.8 Sắp xếp
2.2.9 Lọc
2.3 Các thao tác trên bảng
2.3.1 Đổi tên bảng
2.3.2 Sao chép bảng
2.3.3 Xóa bảng
2.3.4 Nhập bảng (import)
2.3.5 Xuất bảng (export)

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
· Thực hiện lại các thao tác.
	10’














10’
















10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 2
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thu Hồng






	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 360 phút .
Tên chương: Chương 3: TRUY VẤN (QUERY)
Thực hiện ngày : 11/09/2018 - 

	Tên bài: Tạo câu truy vấn
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Tạo được các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 355 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ việc đặt câu hỏi khai thác dùng ngôn ngữ tự nhiên đến dùng truy vấn cho CSDL.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ và trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	330’

	
	2.1 Khái niệm câu truy vấn
2.2 Các loại câu truy vấn 
2.3 Cách tạo câu truy vấn
2.3.1 Dùng wizard
2.3.2 Tự thiết kế bằng cửa sổ lưới QBE
2.4 Hiển thị kết quả câu truy vấn    
2.4.1 Xem kết quả câu truy vấn
2.4.2 Chỉnh thuộc tính của một cột
2.4.3 Hiển thị số dòng dùng Top value
2.5 Tổng hợp dữ liệu bằng truy vấn chọn (select query)
2.5.1 Đặt điều kiện để lọc các mẫu tin
2.5.2 Tạo các vùng mới
2.5.3 Thực hiện các phép tính tổng số
2.5.4 Truy vấn trên nhiều bảng

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.

· Cho ví dụ minh họa


· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
· Thực hiện lại các thao tác.
	10’

10’

30’




20’










30’

20
30
30


	
	2.6 Truy vấn tham số (parameter query) và truy vấn chéo (crosstab query)
2.6.1 Truy vấn tham số
2.6.2 Truy vấn chéo
2.7 Truy vấn hành động 
2.7.1 Truy vấn tạo bảng (Make Table Query)
2.7.2 Truy vấn cập nhật (Update Query)
2.7.3 Truy vấn nối (Append Query)
2.7.4 Truy vấn xoá (Delete Query)

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.

· Cho ví dụ minh họa.

· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
· Gọi sinh viên lên thao tác lại
· Giáo viên quan sát sinh viên tự thực hiện
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
· Thực hiện lại các thao tác.
	



30’
40’


20’

20’

20’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thu Hồng






	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: TRUY VẤN (QUERY)
Thực hiện ngày : 02/10/2018

	Tên bài: Ôn tập và kiểm tra thực hành
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác trên bảng như: cập nhật dữ liệu, đổi tên, sao chép, nhập, xuất bảng.
· Tạo được các loại câu truy vấn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy projector hoặc phần mềm Net of  School 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

	

	

	

	2
	Ôn tập:
	
	
	35’

	
	- Các Kiểu dữ liệu cho cột?
- Các thao tác thiết kế bảng?
- Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
-  Thao tác cập nhật dữ liệu trong bảng
- Thao tác điều chỉnh phần hiển thị của bảng
- Các thao tác trên bảng
- Các loại câu truy vấn
- Cách tạo câu truy vấn.
- Hiển thị kết quả câu truy vấn

	
- Nhắc lại kiến thức đã học.
- Nêu ví dụ minh họa kết hợp dùng máy Projector hay Netop School để thao tác mẫu cho sinh viên.
- Cho bài tập, sinh viên ứng dụng kiến thức đã học để làm. 
.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.

	






















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Ôn tập  chương 2,3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thu Hồng





	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 4: BIỂU MẪU (FORM)
Thực hiện ngày : 02/10/2018

	Tên bài: Tạo biểu mẫu dùng các công cụ có sẵn
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác trên bảng như: cập nhật dữ liệu, đổi tên, sao chép, nhập, xuất bảng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính, máy projector hoặc phần mềm Net of  School 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu nhược điểm của việc nhập dữ liệu trên bảng dẫn đến thiết kế biểu mẫu.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	75’

	
	2.1 Khái niệm biểu mẫu
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Phân loại biểu mẫu
2.1.3 Điều khiển (control)
2.1.4 Các kiểu điều khiển
2.2 Tạo form dùng công cụ có sẵn
2.2.1 Dùng auto form
2.2.2 Dùng chart wizard
2.2.3 Dùng pivot table wizard
2.2.4 Dùng wizard
2.3 Lưu và xem kết quả một biểu mẫu
	
· Giáo viên đặt vấn đề và nêu khái niệm .
· Kết hợp dùng máy Projector hay Netop School để thao tác mẫu cho sinh viên. 
· Gọi sinh viên lên thao tác lại
· Giáo viên quan sát sinh viên tự thực hiện.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
· Thực hiện lại các thao tác.
	20’




40’





15’







	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 4
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn  Thị Thu Hồng
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